
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌС

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH ĐỢT 04/8/2025

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
SÓ ĐIỆN

THOẠI

VĂN BẰNG CHUYÊN
MÔN

1. Trần Thị Nhung 03/01/2001 0392 079 500 Bác sĩ Y khoa

Cử nhân Điều dưỡng

2. Bùi Thị Liêm 28/10/2002 0337 787 591 Cử nhân Điều dưỡng

3. |Nguyễn Ngọc Diệp 01/09/2003 0356246055

4. Lương Minh Duyên 21/01/2003 0388172857 Cử nhân Điều dưỡng

5. Nguyễn Thị Thu 02/10/2003 0983506013 Cử nhân Điều dưỡng

6. Hoàng Thị Ngọc Huyền 22/08/2003 0975743163 Cử nhân Điều dưỡng

7. Đỗ Thị Hoa 27/10/2002 0395 846 122 Cử nhân Điều dưỡng

8. Phạm Thị Thảo Vân 13/07/2002 0972 812 854
Cử nhân Kỹ thuật Xét

nghiệm y học

HỘ KHẢU THƯỜNG TRÚ

Đại Lâm - Tam Đa - Bắc Ninh

Lê Hồng - Thanh Miện - Hài
Dương

Đông Hưng - Hưng Yên

An Lăng - Trần Liễu - Hải

Phòng

TDP Liên Hải-Nghi Son-

Thanh Hoá

666/40/13 đường Nguyễn Văn

Quá, Kp71, Đông Hưng

Thuận - TP HСМ

Xã Hồng Châu – Tp Hải
Phòng

Hồng Châu - Hải Phòng

THỜI GIAN
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12 tháng

từ 04/8/2025

04/08/2026

06 tháng

từ 04/8/2025

04/02/2026

06 tháng
từ 04/8/2025

04/02/2026

06 tháng
từ 04/8/2025

04/02/2026

06 tháng

từ 04/8/2025

04/02/2026

06 tháng
từ 04/8/2025

04/02/2026

06 tháng
từ 04/8/2025
04/02/2026

06 tháng
từ 04/8/2025

04/02/2026



9. Vũ Đình Công 03/12/2003 0582 646 522
Cử nhân Kỹ thuật

Hình ảnh y học

10. Bùi Văn Trường 01/07/2003 0776433340
Cử nhân Kỹ thuật

Hình ảnh y học

11. Phạm Trung Kiên 28/10/2003 0374410502
Cử nhân Kỹ thuật

Hình ảnh Y học

12. Lương Thị Thu Hồng 08/11/2003 0328522885
Cử nhân Kỹ thuật

Hình ảnh y học

13. Đỗ Thu Phương 22/05/2003 0377479160
Cử nhân Kỹ thuật

Hình ảnh y học

14. |Nguyễn Thị Ngọc Huệ 16/12/2003 0787226367
Cử nhân Kỹ thuật

Hình ảnh y học

15. Cao Đình Huy 05/08/1998 0353974646
Cử nhân Cao Đẳng Kỹ
thuật Hình ảnh y học

16. Bùi Duy Hưng 02/11/2003 0394535908

17. Vi Thị Như Quỳnh 15/11/2003 0385 221 778 Cử nhân Điều dưỡng

Cử nhân Kỹ thuật

Hình ảnh y học

Ninh Bình

Xóm Đồng Thái – Xã Ninh

Cường – Tỉnh Ninh Bình

Khu Tân Tiến – Xã Cẩm Khê

– Tỉnh Phú Thọ
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Hưng Yên

Đá Bia - Tân Hợp - Lào Cai

Xã Tây Cốc-Tỉnh Phú Thọ

Hữu Ái - Đông Cứu - Bắc
Ninh

Thôn Vũ Thành-xã Nam An

Phụ-Thành phố Hải Phòng

Xuân An-Thanh Hà-Hải

Dương

18. Mai Thị Vân 11/10/2003 0385 335 628
Cử nhân Kỹ thuật
Hình ảnh y học

Xóm Trần Phú – Xã Hải

Quang - Tinh Ninh Bình

06 tháng
từ 04/8/2025

04/02/2026

19. Phạm Hương Giang 15/11/2003 0812 326 768
Cử nhân Kỹ thuật
Hình ảnh y học

Khu 2 - Than Uyên – Lai
Châu

06 tháng
từ 04/8/2025

04/02/2026



20. Nguyễn Thị Mai Hương 07/09/2003 0327 642 105
Cử nhân Kỹ thuật

Hình ảnh y học

21. Trần Mai Liên 02/01/2004 0982815221
Cử nhân Cao đẳng

Điều dưỡng

Cử nhân Kỹ thuật

Phục hồi chức năng

Thôn Tất Thượng, xã Lạc

Phượng, thành phố Hải

Phòng

Thôn An Bộ - Phường Trần

Liễu - Hải Phòng

Tiền Phong – Vĩnh Bảo – Hải

Phòng

Số nhà 18, đường Tô Hiến

Thành, Đông Hưng, phường
Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ

22. Đỗ Thị Mơ 06/03/2002 0815 617 842

23. Đỗ Nguyệt Ánh 18/12/2002 0972 846 631
Cử nhân Kỹ thuật

Phục hồi chức năng

24. Trần Thanh Chúc 30/05/2003 0962 067 419
Cử nhân Kỹ thuật

Phục hồi chức năng

Giao Minh – Ninh Bình
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Hải Phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG
ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ

HẢI DƯƠNG

ham B

VŨ ĐÌNH TUYÊN

★

Phạm Thị Cẩm Hưng

en


